
 

  

Vina Sanboo ., Ltd 

Văn Phòng Hà Nội Văn Phòng Tp. HCM 

Địa chỉ: Số 7/89 Bùi Huy Bích – Hoàng Mai – Hà 

Nội 

Tư vấn bán hàng:  

Mr. Hiếu: 0985555483 - Ms: Phương: 0965996288 

Địa chỉ: 188/20 Nguyễn Súy, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 

TPHCM 

Tư vấn bán hàng:  

Ms Tâm: 0907335267 - Mr. Long: 0933566890 

     Website: www.sanboo.com.vn  - www.sanboo.vn  

                                                          

        BẢNG CHÀO GIÁ 
 

Đơn vị nhận: Khách hàng   

Địa chỉ:  

Người liên hệ:   

Điện thoại:                   Email:      

 

 

Đơn vị gửi: CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM 

Cán bộ phụ trách: Nguyễn Tiến Lộc 

Điện thoại: 0934552005                Email: tienloc@dqt.com.vn 

Ngày báo giá: 14 - 02 - 2019                Mã báo giá: Daydaiantoan 

 

Xin cám ơn quý khách đã tín nhiệm sản phẩm của Công ty chúng tôi. 

Căn cứ theo yêu cầu khách hàng CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM  xin gửi tới quý khách hàng bản chào giá sau: 

 

STT Tên sản phẩm Hình ảnh Mô tả sản phẩm ĐVT Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ) 
Thành tiền 

1 

Dây an toàn 

A4 xanh (Móc 

to) 

 

Dây đai lưng A4 

xanh móc to. Tiêu 

chuẩn: TCVN 2291-

78.Tải trọng: 

1.100kg 

 

Chiếc 1 91.250 91.250 

2 
Dây an toàn 

A4 xanh 

 

Dây đai lưng 

A4xanh móc nhỏ. 

Tiêu chuẩn: TCVN 

2291-78.Tải trọng: 

1.100kg 

 

Chiếc 1 62.500 62.500 

3 

Dây an toàn 

A4 trắng (Móc 

to) 

 

Dây đai lưng A4 

trắng móc to. Tiêu 

chuẩn: TCVN 2291-

78.Tải trọng: 

1.100kg 

 

Chiếc 1 85.000 85.000 

4 
Dây an toàn 

A4 trắng 

 

Dây đai lưng A4 

trắng móc nhỏ. Tiêu 

chuẩn: TCVN 2291-

78.Tải trọng: 

1.100kg 

 

Chiếc 1 56.250 56.250 
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5 
Dây an toàn 

A3 (Móc to) 

 

Dây đai lưng A3 

móc to. Tiêu chuẩn: 

TCVN 2291-78.Tải 

trọng: 1.100kg 

 

Chiếc 1 97.500 97.500 

6 
Dây an toàn 

A2 (Móc to) 

 

Dây đai lưng A2 

móc to. Tiêu chuẩn: 

TCVN 2291-78. Tải 

trọng 1.100kg 

 

Chiếc 1 106.250 106.250 

7 
Dây an toàn 

A3 

 

Dây đai lưng A3 

móc nhỏ. Tiêu 

chuẩn: TCVN 2291-

78.Tải trọng: 

1.100kg 

 

Chiếc 1 68.750 68.750 

8 
Dây an toàn 

A2 

 

Dây đai lưng A2 

móc nhỏ. Tiêu 

chuẩn: TCVN 2291-

78. Tải trọng 

1.400kg 

 

Chiếc 1 81.250 81.250 

9 
Dây an toàn 

A2 

 

Dây đai lưng A2 

móc nhỏ. Tiêu 

chuẩn: TCVN 2291-

78. Tải trọng 

1.400kg 

 

Chiếc 1 81.250 81.250 

10 
Dây an toàn 

A1 (Móc to) 

 

Dây đai lưng A1 

móc to. Tiêu chuẩn 

chất lượng: TCVN 

2291-78. Tải trọng: 

1.100kg 

 

Chiếc 1 112.500 112.500 

11 
Dây an toàn 

A1 

 

Dây đai lưng A1 

móc nhỏ. Tiêu chuẩn 

chất lượng: TCVN 

2291-78. Tải trọng 

1.600kg 

 

Chiếc 1 87.500 87.500 



 

  

12 

Dây toàn thân 

1 móc to có 

chống sốc tải 

trọng 2,500kg 

 

Dây toàn thân có 1 

móc to chống sốc tải 

trọng 2,500kg. Tiêu 

chuẩn TCVN 7802: 

2007, 2008; EN 362: 

2004.(HÒA BÌNH) 

 

Chiếc 1 400.000 400.000 

13 

Dây toàn thân 

2 treo 2 móc 

2,500kg 

 

Dây toàn thân 2 treo 

2 móc 2,500kg. Tiêu 

chuẩn TCVN 7802: 

2007, 2008; EN 362: 

2004. (HÒA BÌNH) 

 

Chiếc 1 375.000 375.000 

14 

Dây toàn thân 

1 móc to tải 

trọng 2,500kg 

 

Dây toàn thân 1 móc 

to tải trọng 2,500kg. 

Tiêu chuẩn TCVN 

7802: 2007, 2008; 

EN 362: 2004. 

(HÒA BÌNH) 

 

Chiếc 1 262.500 262.500 

15 

Dây toàn thân 

2 treo 2 móc to 

có chống sốc 

tải trọng 

1,100kg 

 

Dây toàn thân 2 treo 

2 móc to có chống 

sốc. TCVN 7802: 

2007, 2008.  

 

Chiếc 1 400.000 400.000 

16 

Dây an toàn 

toàn thân 2 dây 

treo 2 móc to 

tải trọng 

1,100kg 

 

Dây an toàn toàn 

thân 2 dây treo 2 

móc to. TCVN 

7802: 2007, 2008. 

 

Chiếc 1 262.500 262.500 

17 

Dây an toàn 

toàn thân 1 dây 

treo 2 móc 

(1mto + 1mbé) 

tải trọng 

1,100kg 

 

Dây an toàn toàn 

thân 1 dây treo 2 

móc (1 móc to + 1 

móc bé). TCVN 

7802: 2007, 2008. 

Tải trọng: 1.100kg.  

 

Chiếc 1 225.000 225.000 

18 

Dây an toàn 

toàn thân 1 

móc to. Tải 

trọng 1,100kg 

 

Dây đai an toàn toàn 

thân 1 móc to. 

TCVN 7802: 2007, 

2008. Tải trọng: 

1.100kg. (JUMBO + 

HÒA BÌNH) 

 

Chiếc 1 193.750 193.750 



 

  

19 

Dây an toàn 

Hanko (2 móc 

bé) 

 

Dây đai lưng Hanko 

2 móc bé. Tiêu 

chuẩn: TCVN 2291-

78.Tải trọng: 

1.600kg 

 

Chiếc 1 212.500 212.500 

20 

Dây an toàn 

Hanko ghế 

ngồi 

 

Dây đai lưng Hanko 

ghế ngồi 1 móc bé. 

Tiêu chuẩn: TCVN 

2291-78.Tải trọng: 

1.600kg. 

(Ghế ngồi tức phần 

hông có dây để cán 

bộ có thể ngồi lên 

khi thao tác) 

 

Chiếc 1 200.000 200.000 

21 
Dây an toàn 

Hanko (1 móc) 

 

Dây đai lưng Hanko 

1 móc bé. Tiêu 

chuẩn: TCVN 2291-

78.Tải trọng: 

1.600kg 

 

Chiếc 1 175.000 175.000 

22 

Dây toàn thân 

2 treo 2 móc có 

chống sốc tải 

trọng 2,500kg 

 

Dây toàn thân 2 treo 

2 móc có chống sốc. 

Tiêu chuẩn TCVN 

7802: 2007, 2008; 

EN 362: 2004. 

(HÒA BÌNH) 

 

Chiếc 1 512.500 512.500 

23 
Dây nửa người 

1 móc to 

 

Dây an toàn nửa 

người 1 móc to. 

TCVN 7802: 

2007,2008.Tải 

trọng: 1.100kg. 

 

Chiếc 1 168.750 168.750 

24 

Dây nửa người 

2 dây treo 2 

móc to 

 

Dây an toàn nửa 

người 2 dây treo. 2 

móc to. TCVN 

7802: 2007,2008.Tải 

trọng: 1.100kg. 

 

Chiếc 1 237.500 237.500 

25 
Dây treo 1 móc 

to + 1 móc bé 

 

Dây treo 1 móc to + 

1 móc nhỏ. 

 

Chiếc 1 100.000 100.000 



 

  

Cộng tiền hàng 4.655.000 

Giá trị quy đổi (VNĐ) 4.655.000 

Tồng tiền thuế VAT (10%) 465.500 

Tồng tiền thanh toán 5.120.500 

 

Số tiền bằng chữ: Năm triệu một trăm hai mươi ngàn năm trăm đồng. 

 

Ghi chú:  

- Thời gian giao hàng: Từ 1 tới 5 ngày. Phụ thuộc vào khối lượng hàng đặt. 

- Phí giao hàng: Phụ thuộc vào khối lượng hàng đặt và địa điểm nhận hàng. 

- Báo giá có giá trị trong 15 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt. 

 Tạm ứng 50% giá trị đơn hàng. Sau khi hoàn thành thủ tục đặt hàng 

 Thanh toán giá trị còn lại (50%) sau khi nghiệm thu. Bàn giao 

- Góp ý/ Khiếu nại: Nguyễn Tiến Lộc – Điện thoại: 0934552005  

 

Kính chúc Quý Khách Hàng thành công và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất! 

Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng. 

 

                                                                                                                    CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM 
  

 
 


